
PHỤ LỤC 1

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

DANH MỤC VỤ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

STT Họ và tên của người 
yêu cầu bồi thường (1)

Địa chỉ của người 
yêu cầu bồi 
thường (2)

Cơ quan giải 
quyết bồi 

thường (3)

Pháp luật áp dụng để 
giải quyết bồi 

thường (4)

Tình hình giải quyết bồi 
thường (5)

Chi trả tiền  bồi thường (6) Khó khăn, 
vướng mắc 

(7)

Ghi 
chú (8)

A. DANH MỤC VỤ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TNBTCNN NĂM 2017  

I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

01 Ông Phan Xuân Tuấn 
và bà Võ Thị Lê

Tổ 3, phường 
Nghĩa Tân, thành 
phố Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông (cũ)

Tòa án 
nhân dân 
tỉnh Đắk 
Nông 
(cũ)

Luật Trách 
nhiệm bồi thường 
của Nhà nước 
năm 2017

Ngày 12/12/2024, UBND tỉnh 
Đắk Nông ban hành Quyết định số 
1509/QĐ-UBND về việc giao dự 
toán ngân sách nhà nước năm 
2025, trong đó, cấp 161.000.000 
đồng cho UBND thành phố Gia 
Nghĩa để thực hiện chi trả tiền bồi 
thường của Nhà nước theo Bản án 
số 22/2023/HC-ST ngày 
17/8/2023 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Đắk Nông. 

Ngày 19/6/2025, UBND thành 
phố Gia Nghĩa đã có văn bản gửi 
Cục THADS phối hợp, ngày 
25/6/2025 Cục THADS đã có văn 
bản cho ý kiến. 

Vụ việc đã hoàn thành việc chi trả 
bồi thường cho ông Phan Xuân 
Tuấn và bà Võ Thị Lê.

 UBND thành phố Gia Nghĩa đã chi trả 161.000.000đ tiền bồi 
thường cho ông Phan Xuân Tuấn và bà Võ Thị Lê theo Bản 
án số 22/2023/HC-ST ngày 17/8/2023 của Tóa án nhân dân 
tỉnh Đăk Nông cũ.

 

02 Ông Hà Xuân Trí và bà 
Bùi Thị Kim Tuyến

Thôn 3, xã Nhân 
Cơ, huyện Đắk 
R’lấp, tỉnh Đắk 
Nông (cũ)

Tòa án 
nhân dân 
tỉnh Lâm 

Đồng

Luật Trách 
nhiệm bồi thường 

của Nhà nước 
năm 2017

 Ngày 24/6/2025 Toà án nhân 
huyện Đắk R’lấp đã ban hành Bản 
án sơ thẩm số 15/2025/DS-ST, 
tuyên buộc UBND huyện Đắk 
R’lấp có trách nhiệm bồi thường 
nhà nước cho ông Hà Xuân Trí và 
bà Bùi Thị Kim Tuyến với tổng số 
tiền là 695.615.000 đồng.

Tuy nhiên ông Hà Xuân Trí và bà 

  Vụ việc đã có Bản án phúc thẩm số 313/2025/DS-PT tuyên 
buộc UBND xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng thực hiện chi trả 
thiệt hại cho ông Trí, bà Tuyến 991.345.890đ. Hiện đang thực 
hiện các thủ tục tiếp theo để chi trả. 



Bùi Thị Kim Tuyến không đồng ý 
với Bản án sơ thẩm nên đã kháng 
cáo yêu cầu cấp phúc thẩm buộc 
UBND huyện Đắk R’lấp bồi 
thường với số tiền 8.436.929.000 
đồng.

Ngày 30/6/2025, TAND huyện 
Đắk R’lấp ban hành Thông báo số 
12/ТBTA về việc kháng cáo đối 
với bản án sơ thẩm; đồng thời 
chuyển toàn bộ hồ sơ đến TAND 
tỉnh Lâm Đồng để giải quyết theo 
thủ tục phúc thẩm.

Ngày 29/10/2025, Tòa án nhân 
dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 
Bản án phúc thẩm số 
313/2025/DS-PT tuyên buộc 
UBND xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm 
Đồng phải bồi thường thiệt hại 
cho ông Trí, bà Tuyến 
991.345.890đ.

03 Ông Nguyễn Văn Nhu 
(đại diện ủy quyền của 
bà Nguyễn Thị Ái địa 
chỉ Tổ dân phố 8 (nay 
làm Thôn 7), xã Kiến 
Đức, tỉnh Lâm Đồng)

146/59/18/159A 
đường Vũ Tùng, 

khu phố 7, phường 
Gia Định, thành 

phố Hồ Chí Minh

Ủy ban 
nhân dân 
xã Kiến 

Đức, tỉnh 
Lâm 
Đồng

 Luật Trách 
nhiệm bồi thường 
của Nhà nước 
năm 2017

UBND xã Kiến Đức đã ban hành 
thông báo thụ lý, đã hoàn thiện 
báo cáo xác minh thiệt hại theo 
quy định. Ngày 24/10/2025 
UBND xã Kiến Đức đã tổ chức 
thương lượng, kết quả thương 
lượng không thành. UBND xã 
Kiến Đức đã hướng dẫn người yêu 
cầu thực hiện khởi kiện ra Tòa.

 

04 Ông Nguyễn Văn Nhu 
(đại diện ủy quyền của 
ông Trần Đức Qua địa 
chỉ Tổ dân phố 8 (nay 
làm Thôn 7), xã Kiến 
Đức, tỉnh Lâm Đồng)

146/59/18/159A 
đường Vũ Tùng, 

khu phố 7, phường 
Gia Định, thành 

phố Hồ Chí Minh

Ủy ban 
nhân dân 
xã Kiến 

Đức, tỉnh 
Lâm 
Đồng

 Luật Trách 
nhiệm bồi thường 
của Nhà nước 
năm 2017

UBND xã Kiến Đức đã ban hành 
thông báo thụ lý, đã hoàn thiện 
báo cáo xác minh thiệt hại theo 
quy định. Ngày 24/10/2025 
UBND xã Kiến Đức đã tổ chức 
thương lượng, kết quả thương 
lượng không thành. UBND xã 
Kiến Đức đã hướng dẫn người yêu 
cầu thực hiện khởi kiện ra Tòa.

 
 

05 Ông Nguyễn Văn Nhu 
(đại diện ủy quyền của 
ông Trương Thế Phước 
địa chỉ Tổ dân phố 8 

146/59/18/159A 
đường Vũ Tùng, 

khu phố 7, phường 
Gia Định, thành 

Ủy ban 
nhân dân 
xã Kiến 

Đức, tỉnh 

 Luật Trách 
nhiệm bồi thường 
của Nhà nước 
năm 2017

UBND xã Kiến Đức đã ban hành 
thông báo thụ lý, đã hoàn thiện 
báo cáo xác minh thiệt hại theo 
quy định. Ngày 24/10/2025 

 



(nay làm Thôn 7), xã 
Kiến Đức, tỉnh Lâm 
Đồng)

phố Hồ Chí Minh Lâm 
Đồng

UBND xã Kiến Đức đã tổ chức 
thương lượng, kết quả thương 
lượng không thành. UBND xã 
Kiến Đức đã hướng dẫn người yêu 
cầu thực hiện khởi kiện ra Tòa.

II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

     01 Ông Nguyễn Văn Võ và 
bà Nguyễn Thị Thưởng

 
Thôn 3, xã Đắk 
Búk So, huyện Tuy 
Đức, tỉnh Đắk 
Nông (cũ)

Tòa án nhân dân 
huyện Tuy Đức, 
tỉnh Đăk Nông cũ 
(nay là Tòa án 
Khu vực 7)

Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước 
năm 2017

Ngày 08/4/2025, Tòa án nhân dân 
cấp cao tại thành phố Hồ Chí 
Minh xét xử phúc thẩm vụ án 
tranh chấp bồi thường thiệt hại do 
oan sai trong hoạt động tố tụng 
hình sự, theo đó, Hội đồng xét xử 
quyết định không chấp nhận 
kháng cáo của ông Nguyễn Văn 
Võ, bà Nguyễn Thị Thưởng; giữ 
nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 
16/2024/DS-ST ngày 18/11/2024 
của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 
Nông.

Ngày 02/6/2025, Tòa án nhân dân 
huyện Tuy Đức đã ban hành Tờ 
trình số 03/TT-TA trình Tòa án 
nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị 
Tòa án nhân dân tối cao cấp kinh 
phí bồi thường.

Hiện đang thực hiện thủ tục chi trả: 
312.976.090đ cho ông Võ và bà Thưởng

02  Ông Lê Trường, bà Tôn 
Nữ Kim Loan

 Thôn 8, xã Đắk 
Ha, huyện Đắk 
Glong, tỉnh Đắk 
Nông (cũ)

 Tòa án nhân dân 
khu vực 6, tỉnh 
Lâm Đồng

 Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước 
năm 2017

 Ngày 14/5/2025, Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Đắk Glong ban 
hành Báo cáo số 138/BC-VKS đề 
nghị tạm ứng 550.000.000 đồng 
kinh phí bồi thường cho ông Lê 
Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan. 
Tuy nhiên, ngày 06/6/2025, ông 
Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan 
bổ sung yêu cầu bồi thường đối 
với thiệt hại về tinh thần số tiền 
1.004.752.000 đồng. Người giải 
quyết bồi thường đã hoàn thành 
báo cáo xác minh thiệt hại, ngày 
01/8/2025, Viện Kiểm sát nhân 
dân Khu vực 6 đã tổ chức thương 
lượng bồi thường với người yêu 
cầu bồi thường. Kết quả thương 
lượng không thành, hiện người bị 
thiệt hại đã khởi kiện Tòa án để 
giải quyết.

Ngày 31/10/2025, Tòa án nhân 
dân khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng đã 
ban hành Thông báo thụ lý, hiện 



vụ việc đang trong quá trình giải 
quyết.

03 Ông Đỗ Văn Hùng Số 70, đường 152 
Cao Lỗ, Phường 4, 
Quận 8, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh Đắk 
Nông (nay là 
VKSND tỉnh Lâm 
Đồng)

Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước 
năm 2017

Người giải quyết yêu cầu bồi 
thường đã tiến hành xác minh 
thiệt hại. Tuy nhiên, một số nội 
dung yêu cầu bồi thường chưa 
được xác minh do cơ quan, đơn 
vị có liên quan chưa cung cấp đầy 
đủ hồ sơ, tài liệu làm căn cứ 
chứng minh thiệt hại. Vì vậy, 
người giải quyết bồi thường và 
ông Đỗ Văn Hùng đã thống nhất 
thỏa thuận kéo dài thời gian xác 
minh thiệt hại

Đối với vụ việc này, Viện Kiểm 
sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã 
có văn bản xin ý kiến Vụ 7, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao về 
khoản thiệt hại mà người bị thiệt 
hại đưa ra nhưng không có chứng 
cứ, mặc dù thực tế có thiệt hại, 
cần được bồi thường thỏa đáng. 
Hiện vụ việc đang tiếp tục xác 
minh thiệt hại.

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên) Ngày ……tháng …… năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                               Phạm Thị Minh Hiếu
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TỔNG HỢP TÌNH HÌNH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG, GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
VÀ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TNBTCNN NĂM 2017

Số vụ việc đã thụ lý Tình hình giải quyết vụ việc Chi trả tiền bồi thường

Đã có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật Đang giải quyết (vụ việc) Đình chỉ (vụ việc)  

Thụ lý tại Tòa án Tại Tòa án (vụ việc) Đang giải quyết tại Tòa án

Khởi kiện vụ án dân 

sự

Khởi kiện vụ án dân 

sự
Khởi kiện vụ án dân sự

STT
Tổng số 

vụ việc

Thụ lý tại cơ 

quan trực tiếp 

quản lý 

người thi 

hành công vụ 

gây thiệt hại

Theo 

điểm a 

khoản 1 

Điều 52

Theo điểm 

b khoản 1 

và khoản 2 

Điều 52

Yêu cầu 

bồi 

thường 

trong quá 

trình tố 

tụng hình 

sự, tố tụng 

hành 

chính

Tổng 

số vụ 

việc 

(vụ 

việc)

Tại cơ 

quan trực 

tiếp quản 

lý người 

thi hành 

công vụ 

gây thiệt 

hại (vụ 

việc)

Theo 

điểm a 

khoản 1 

Điều 52

Theo điểm 

b khoản 1 

và khoản 

2 Điều 52

Trong quá 

trình tố 

tụng hình 

sự, tố tụng 

hành 

chính

Số tiền bồi thường 

(nghìn đồng)
Tổng số

Tại cơ quan 

trực tiếp 

quản lý 

người thi 

hành công 

vụ gây thiệt 

hại

Theo điểm 

a khoản 1 

Điều 52

Theo điểm b 

khoản 1 và 

khoản 2 

Điều 52

Trong quá trình 

tố tụng hình sự, 

tố tụng hành 

chính

Tại cơ quan 

trực tiếp 

quản lý 

người thi 

hành công 

vụ gây thiệt 

hại

Tại Tòa 

án theo 

thủ tục tố 

tụng

Số vụ việc 

đã chi trả 

(vụ việc)

Số tiền đã 

chi trả theo 

quyết định 

có hiệu lực 

của cơ quan 

trực tiếp 

quản lý 

người thi 

hành công 

vụ 

(nghìn đồng)

Số tiền đã chi trả 

theo bản án, quyết 

định có hiệu lực của 

Tòa án (nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 8 4 2 1 1 1 0 0 1 0 161.000.000đ 7 4 2 1 0 0 0 1 161.000.000đ

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……tháng …… năm 2025
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                                               
                                                                                        Phạm Thị Minh Hiếu
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ 
Đối với các vụ việc bồi thường nhà nước được giải quyết theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017

STT Số tiền đã chi trả xong cho Xem xét trách nhiệm hoàn trả Giảm mức hoàn trả Số vụ việc Số tiền đã hoàn trả Số tiền còn 



hoãn hoàn 
trả (vụ 
việc)

phải hoàn 
trả (nghìn 

đồng)

Số vụ việc đã xem xét Số vụ việc không xem xét 
(vụ việc)

người yêu cầu bồi thường (nghìn 
đồng)

Tổng số vụ 
việc xem 

xét

Số vụ việc có 
Quyết định có 
hiệu lực pháp 
luật và đã thực 
hiện hoàn trả 

(vụ việc)

Số tiền phải hoàn 
trả (nghìn đồng)

Số vụ 
việc 
đang 

xem xét 
(vụ việc)

Người thi 
hành công 

vụ không có 
lỗi

Người thi 
hành công vụ 
chết trước khi 
ra quyết định 

hoàn trả

Số vụ 
việc (vụ 

việc)

Số 
tiền (nghìn 

đồng) Tổng 
số (nghìn 

đồng)

Số tiền đã 
hoàn trả 
trong kỳ 

báo 
cáo (nghìn 

đồng)

Số tiền đã 
hoàn trả kỳ 

trước chuyển 
sang (nghìn 

đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5

VI TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

01
161.000.000 Vụ việc thực hiện chi trả theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, trong đó, cấp 161.000.000 

đồng cho UBND thành phố Gia Nghĩa để thực hiện chi trả tiền bồi thường của Nhà nước theo Bản án số 22/2023/HC-ST ngày 17/8/2023 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông. Chưa xem xét trách nhiệm hoàn trả (UBND thành phố Gia Nghĩa đã giải thể).

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……tháng …… năm 2025
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                              Phạm Thị Minh Hiếu
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